NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Công văn số 2616/SGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam)
MÔN: SINH HỌC 11
I. NỘI DUNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM:
1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở thực vật
1.1. Nhận biết được vai trò của nước đối với thực vật.

* Nước tự do:

  - Là dung môi hoà tan các chất 

  - Làm giảm nhiệt độ khi cây thoát hơi nước

  - Tham gia vào một số quá trình trao đổi chất

  - Đảm bảo độ nhớt của chất nguyên sinh

  - Ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật trên trái đất.

* Nước liên kết:

  - Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của TB đánh giá tính chịu nóng, chịu hạn của cây.

1.2. Nhận biết được tên cơ quan hấp thụ nước,  ion khoáng ở thực vật.

  - Thực vật thủy sinh: hấp thụ nước qua toàn bộ bề mặt cơ thể.

  - Thực vật trên cạn: hấp thụ nước chủ yếu qua miền lông hút ở rễ.

  - Đặc điểm của tế bào lông hút thích nghi với chức năng hấp thụ nước:


+ Có không bào lớn nằm ở trung tâm tế bào.


+ Thành tế bào mỏng, không thấm cutin.


+ Hoạt động hô hấp mạnh tạo ra áp suât thẩm thấu cao.

  - Rễ hấp thụ nước theo cơ chế thẩm thấu: từ môi trường nhược trương (thế nước cao) đến môi trường ưu trương (thế nước cao)

1.3. Trình bày được các con đường vận chuyển nước và nguyên tố khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ.

  - Theo 2 con đường

+ Con đường gian bào: đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulozo (đi nhanh, không được chọn lọc)

+ Con đường tế bào chất: đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào (đi chậm, có chọn lọc

1.4. Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật.

  - Quá trình hấp thụ muối khoáng theo 2 cơ chế:
+ Chủ động: Ngược chiều gradient nồng độ (từ nơi nồng độ thấp đến nơi nồng độ cao), cần năng lượng (ATP) và chất mang.
+ Thụ động: Cùng chiều gradient nồng độ (từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp), không cần năng lượng (ATP).

2. Vận chuyển nước trong cây
2.1. Nhận biết được cấu tạo mạch gỗ,  mạch rây. 
2.2. Nhận biết được thành phần dịch mạch gỗ, mạch rây.
2.3. Trình bày được động lực của các dòng mạch gỗ và dòng mạch rây trong cây.

	Điểm phân biệt
	Dòng mạch gỗ
	Dòng mạch rây

	Cấu tạo
	- Gồm các tế bào chết: mạch ống và quản bào.
	- Gồm các tế bào sống : ống rây và tế bào kèm.

	Thành phần dịch
	- Chủ yếu là nước và các ion khoáng.

- Một số chất hữu cơ tổng hợp ở rễ: axit amin, vitamin, hoocmon
	- Chủ yếu là chất hữu cơ: saccarozo, vitamin...

- Một số ion khoáng được tái sử dụng (K+)

	Động lực
	- Lực đẩy: áp suất rễ (gây hiện tượng ứ giọt, rỉ nhựa)

- Lực hút: do quá trình thoát hơi nước ở lá.

- Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
	- Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, hạt củ..)


3. Thoát hơi nước: Nhận biết được đặc điểm các con đường thoát hơi nước ở lá
  - Thoát hơi nước qua khí khổng: (con đường thoát hơi nước chủ yếu): vận tốc lớn và được điều chỉnh (thông qua cơ chế đóng mở khí khổng)

  - Thoát hơi nước qua cutin: vận tốc nhỏ và không được điều chỉnh (lớp cutin mỏng thoát hơi nước nhanh); cây ưa bóng có tốc độ thoát hơi nước qua cutin lớn hơn cây ưa sáng.

4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
4.1. Nhận biết được các nguyên tố khoáng thiết yếu, nguyên tố khoáng đại lượng, vi lượng

  - Khái niệm nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu:

 
+ Là nguyên tố mà thiếu nó cây không thể hoàn thành được chu trình sống.


+ Không thể thay thế bởi bất kì nguyên tố nào khác.

 
+ Phải được trực tiếp tham gia vào quá trình chuuyển hoá vật chất trong cây.

  - Nguyên tố dưỡng khoáng thiết yếu được phân thành: 2 nhóm  


+ Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg...


+ Nguyên tố vi lượng: Cu, Fe, B, Mn, Cl, Zn, Mo, Ni (chiếm tỉ lệ ≤ 100 mg/1kg chất khô của cây)

4.2. Trình bày được vai trò các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây.

	Các nguyên tố đại lượng
	Dạng mà cây hấp thụ
	Vai trò trong cơ thể thực vật

	Nito
	NH4+ và NO3-
	Thành phần của protein, axit nucleic

	Photpho
	H2PO4-, PO4-
	Thành phần của axit nucleic, ATP, coenzim

	Kali
	K+
	Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng

	Canxi
	Ca2+
	Thành phần của thành tế bà và màng tế bào, hoạt hóa enzim

	Magie
	Mg2+
	Thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim

	Lưu huỳnh
	SO42+
	Thành phần của protein

	Các nguyên tố vi lượng
	Dạng mà cây hấp thụ
	Vai trò trong cơ thể thực vật
 

	Sắt
	Fe2+, Fe3+
	Thành phần của xitocrom, tổng hợp diệp lục, hoạt hóa enzim

	Mangan
	Mn2+
	hoạt hóa nhiều enzim

	Bo
	B4O72-
	Liên quan đến haotj động của mô phân sinh

	Clo
	Cl-
	Quang phân li nước và cân bằng ion

	Kẽm
	Zn2+
	Liên quan đến quang phân li nước và hoạt hóa enzim

	Đồng
	Cu2+
	Hoạt hóa enzim

	Molipden
	MoO42+
	Cần cho sự trao đổi nito


	Niken
	Ni2+
	Thành phần của enzim ureaza


5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
5.1. Nhận biết được vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ đối thực vật

  - Vai trò chung: nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch.

  - Vai trò cấu trúc: Nitơ có trong thành phần bắt buột của của hầu hết các chất hữu cơ trong cây: Prôtêin, axit nuclêic, côenzim, enzim, diệp lục, ATP....

  - Vai trò điều tiết: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cây thông qua hoạt động xúc tác (enzim), cung cấp năng lượng (ATP) và điều tiết trạng thái ngậm nước (đặc tính hoá keo) của các phân tử Prôtêin trong tế bào chất.

- Cây hấp thụ nitơ chủ yếu ở dạng NO3-  và dạng NH4+  .

5.2. Nhận biết được các vi sinh vật tham gia quá trình cố định nitơ trong đất.

a. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

  - Quá trình amôn hóa:


Chất hữu cơ  ---- vi khuẩn amôn hóa ----( NH4+  

  - Quá trình nitrat hóa:


NH4+   ---- vi khuẩn nitrat hóa ----( NO3-  

  - Quá trình phản nitrat hóa:


NO3-     ---- vi khuẩn phản nitrat hóa ----( N2 

a. Quá trình cố định nitơ phân tử

N2   +  H2  -- VSV cố định nitơ ----( NH3 ---- H2O-( NH4+
  - VSV cố định nitơ gồm 2 nhóm: 

+ Nhóm VSV sống tự do: VK lam

+ Nhóm VSV sống cộng sinh: VK Rhizobium tạo nốt sần sống cộng sinh ở rễ cây họ Đậu.

6. Khái quát về quang hợp ở thực vật
6.1. Nhận biết được vai trò quang hợp ở thực vật.

  - Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.

  - Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong các liên kết hóa học của các sản phẩm quang hợp. Đây là nguồn năng lượng duy trì các hoạt động sống.

  - Quang hợp điều hòa không khí : giải phóng ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

6.2. Nhận biết được tên bào quan, hệ sắc tố quang hợp ở thực vật, xác định vai trò của sắc tố quang hợp ở thực vật.
  - Bào quan quang hợp: lục lạp

  - Các nhóm sắc tố quang hợp:


+ Diệp lục (sắc tố chính): Diệp lục a và diệp lục b


+ Carotenoit (sắc tố phụ): caroten và xantophyl.

  - Vai trò:


+ Diệp lục a: tham gia trục tiếp vào sự chuyển hóa NL ASMT thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.


+ Các sắc tố khác: hấp thụ NLASMT và truyền cho diệp lục a.

  6.3. Nhận biết được vị trí, nguyên liệu, sản phẩm ở các pha của quá trình quang hợp.

	
	Pha sáng
	Pha tối

	Khái niệm
	Là pha chuyển hoá NLASMT đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH
	Là pha cố định CO2 trong các chất hữu cơ

	Nơi diễn ra
	Ở tilacôit
	Chất nền của lục lạp

	Nguyên liệu
	H2O và ánh sáng
	CO2, ATP, NADPH

	Sản phẩm 
	ATP, NADPH và O2 
	Chất hữu cơ, ADP, NADP+


7. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
7.1. Nhận biết được các nguyên liệu, sản phẩm của pha sáng, pha tối trong quang hợp ở thực vật (xem lại mục 6.3 ở trên)
7.2. So sánh được quá trình quang hợp của thực vật C3, C4, CAM.

	Chỉ số so sánh
	Thực vật C3
	Thực vật C4
	Thực vật CAM

	Nhóm thực vật
	Đa số thực vật: thích nghi với cường độ ánh sáng và nhiệt độ bình thường
	Một số thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương… cường độ ánh sáng và nhiệt độ cao
	Những loài thực vật mọng nước sống ở vùng hoang mạc, thích nghi với điều kiện khô hạn như: dứa , xương rồng, thuốc bỏng, thanh long, 

	Chất nhận CO2
	Ribulôzơ 1-5-diP
	PEP (phôtphoenolpiruvat)
	PEP



	Sản phẩm đầu tiên
	APG (hợp chất 3 cacbon)
	AOA (hợp chất 4 cacbon)
	AOA -( axit malic

	Tiến trình cố định CO2
	- Chỉ có 1 chu trình C3 , xảy ra trong các TB mô giậu.

- Xảy ra vào ban ngày
	- Xảy ra 2  chu trình
+ Gđ C4: xảy ra trong các TB mô giậu.

+ Gđ C3: xảy ra trong các TB bao bó mạch.

- Cả 2 gđ xảy ra vào ban ngày
	- Xảy ra 2 chu trình:
+ Gđ C4: xảy ra trong các TB mô giậu (ban đêm) – Lúc khí khổng  đóng.
+ Gđ C3: xảy ra trong các TB mô giậu (ban ngày) – Lúc khí khổng mở.

	Sự phân bố lục lạp
	Có 1 loại lục lạp ở TB mô giậu
	Có 2 loại lục lạp: ở TB mô giậu và TB bao bó mạch
	Có 1 loại lục lạp ở TB mô giậu


7.3. Xác định được những ưu việt của thực vật C4 so với C3.
  - Cường độ quang hợp cao hơn.

  - Điểm bù CO2 thấp hơn (quang hợp được trong điều kiện nồng độ CO2 thấp )thấp hơn
  - Điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng cao hơn.

  - Nhu cầu nước và thoát hơi nước  thấp hơn
  - Không có hô hấp sáng

  ( Năng suất quang hợp cao hơn C3.
8. Hô hấp ở thực vật
8.1. Nhận biết được tên bào quan thực hiện quá trình hô hấp: ti thể
8.2. Nhận biết được các đặc điểm, điều kiện, bào quan tham gia hô hấp sáng ở thực vật.

  - Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài ánh sáng
  - Chủ yếu xảy ra ở thực vật C3, trong điều kiện cường độ ánh sáng cao; lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.

  - Xảy ra ở 3 bào quan: Lục lạp, peroxixom, ti thể

  - Đặc điểm: Xảy ra đồng thời với quang hợp, không tạo ATP, gây lãng phí sản phẩm của quang hợp

8.3. Hiểu được quá trình hô hấp sáng ở thực vật.  
9. Tiêu hóa ở động vật
9.1. Nhận biết được khái niệm về tiêu hóa động vật. 

- Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

9.2. Nhận biết được được các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật.
	Nội dung phân biệt
	ĐV chưa có cơ quan tiêu hóa
	ĐV có túi tiêu hóa
	ĐV có ống tiêu hóa

	Đại diện
	ĐV đơn bào (trùng đế giày, amip, trùng roi..)
	Ruột khoang (thủy tức..), Giun dẹp
	Giun đất, chim, thú, bò sát...

	Hình thức tiêu hóa
	Tiêu hóa nội bào
	Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào
	Tiêu hóa ngoại bào

	Đặc điểm tiêu hóa
	Thức ăn được tiêu hóa nội bào nhờ enzim thủy phân của lizoxom.
	Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào: xảy ra trong túi tiêu hóa nhờ ezim của tế bào tuyến và tiêu hóa nội bào (xảy ra trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa)
	Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào xảy ra trong ống tiêu hóa nhờ biến đổi cơ học và hóa học (nhờ enzim chuyên hóa của các tuyến tiêu hóa)


9.3. Hiểu được đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật.

	Đặc điểm
	Thú ăn thịt
	Thú ăn thực vật

	Răng
	- Sắc, nhọn.

- Phân hóa rõ:

 + Răng cửa: gặm, lấy thịt ra khỏi xương.

 + Răng nanh: cắm và giữ mồi

 + Răng hàm: cắt thịt
	- Răng cửa và răng nanh giống nhau: giữ và giật cỏ.

- Răng hàm to nhiều gờ: nghiền nát cỏ

	Dạ dày
	Dạ dày đơn: chứa thức ăn, tiết pepsin và HCl giúp tiêu hóa protein
	- Dạ dày đơn: Thỏ, ngựa, chuột..

- Dạ dày 4 ngăn: trâu, bò, dê, cừu..

 + Dạ cỏ: lớn, chứa cỏ và có VSV cộng sinh giúp tiêu hóa xenlulozo.

 + Dạ tổ ong: đưa cỏ lên miệng đề nhai lại

 + Dạ lá sách: hấp thụ bớt nước.

 + Dạ múi khế: dạ dày chính thức (tiết pepsin và HCl)

	Ruột
	Ngắn
	dài

	Manh tràng
	Không phát triển: không có chức năng tiêu hóa
	Rất phát triển ở ĐV ăn cỏ có dạ dày đơn: chứa VSV cộng sinh giúp tiêu hóa xenlulozo


10. Hô hấp ở động vật
10.1. Nhận biết được các hình thức hô hấp ở các nhóm động vật qua các ví dụ.

  - Hô hấp qua bề mặt cơ thể: Động vật đơn bào (trùng giày, trùng roi, amip..); ruột khoang (thủy tức), giun tròn, giun dẹp.

  - Hô hấp bằng hệ thống ống khí: côn trùng (châu chấu, cào cào, ong, bướm...)

  - Hô hấp bằng mang: cá, thân mềm (trai, ốc, hến...), chân khớp (tôm, cua..)

  - Hô hấp bằng phổi: lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
10. 2. Xác định được đặc điểm bề mặt trao đổi khí. 

  - Bề mặt trao đổi khí: Là bộ phận cho O2  khuếch tán từ môi trường ngoài khuyếch tán vào trong tế bào hoặc máu và cho CO2 khuyếch tán từ tế bào hoặc máu ra ngoài. 
  - Đặc điểm bề mặt trao đổi khí :

     + Bề mặt trao đổi khí rộng : tăng diện tích tiếp xúc với các chất khí

     + Mỏng và luôn ẩm ướt : giúp O2 và CO2 khuếch tán dễ dàng.

     + Có nhiều mao mạch, máu có sắc tố hô hấp : 

     + Có sự lưu thông khí, tạo ra sự chênh lệch nồng độ O2 và CO2
10.3. Trình bày được hình thức hô hấp bằng phổi ở động vật.

  - Bề mặt trao đổi khí là phế nang (O2 và CO2 khuếch tán qua bề mặt phế nang)
  - Đặc điểm: phế nang có bề mặt tiếp xúc rất rộng, mỏng và luôn ẩm ướt. Dưới bề mặt phế nang có mạng lưới mao mạch dày đặt (phổi chim không có phế nang mà có hệ thống ống khí, thông với các túi khí trước và sau)

  - Sự thông khí: chủ yếu nhờ vào các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim), hoặc lồng ngực hoặc nhờ sự nâng lên hạ xuống của thềm miệng (lưỡng cư)

  - Phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả nhất (trong các hình thức hô hấp). Trong đó chim là động vật trao đổi khí hiệu quả nhất (trong các động vật hô hấp bằng phổi) nhờ các túi khí.
11. Tuần hoàn máu
11.1. Nhận biết được các bộ phận cấu tạo của hệ tuần hoàn, các dạng hệ tuần hoàn.

  - Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô

  - Tim: hút và đẩy máu chảy trong hệ mạch

  - Hệ thống mạch máu: gồm hệ thống động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.

11.2. Nhận biết được các khái niệm về huyết áp, vận tốc máu.

  - Là áp lực máu tác dụng lên thành mạch khi tim co bóp đẩy máu vào động mạch

  - Là tốc độ máu chảy trong 1 giây. 

11.3. Hiểu được cơ chế hoạt động của tim, hoạt động của hệ mạch. Phân tích được các pha của chu kì hoạt động của tim, hoạt động của hệ mạch 

1. Hoạt động của tim
a. Tính tự động của tim
  - Là khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim.

  - Nhờ hệ dẫn truyền tim. 

  - Hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành tim gồm: nút xong nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng puôckin

b. Chu kỳ hoạt động của tim
  - Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì. 

  - Mỗi chu kì tim gồm 3 pha:

 
+ Pha co tâm nhĩ: 0,1 giây

+ Pha co tâm thất: 0,3 giây

+ Pha dãn chung: 0,4 giây

  - Nhịp tim: là số chu kì tim trong một phút. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

2. Hoạt động của hệ mạch
a. Huyết áp
  - Là áp lực máu tác dụng lên thành mạch khi tim co bóp đẩy máu vào động mạch

  - Các giá trị của huyết áp:

 
+ Huyết áp tâm thu (ứng với lúc tim co): huyết áp tối đa


+ Huyết áp tâm trương (ứng với lúc tim dãn): huyết áp tối thiểu

  - Tất cả những tác nhân làm thay đổi:  lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh của máu, sự đàn hồi của mạch máu đều có thể làm thay đổi huyết áp.

b. Vận tốc máu
  - Là tốc độ máu chảy trong 1 giây. 

  - Vận tốc máu trong hệ mạch liên quan đến tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch.

  - Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch. (máu chảy nhanh nhất ở động mạch, trung bình ở tĩnh mạch và chậm nhất ở mao mạch)
II. NỘI DUNG ÔN TẬP TỰ LUẬN
1. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
1.1. Vận dụng kiến thức để xác định được các nhóm vi sinh vật cố định nitơ phân tử và các vi sinh vật tham gia quá trình chuyển hóa nitơ trong đất (xem lại nội dung trong phần ôn  trắc nghiệm mục 5.2)
1.2. Trình bày được điều kiện có thể chuyển hóa nitơ phân tử trong không khí thành dạng cây hấp thụ được.

- Điều kiện:


+ Có enzim nitrogenaza


+ Có lực khử mạnh.


+ Năng lượng ATP.


+ Xảy ra trong điều kiện kị khí.

- Vi khuẩn có khả  năng cố định nitơ phân tử vì nhờ có enzim nitrogenaza có khả năng bẻ gẫy 3 liên kết cộng hóa trị bền vững giữa hai nguyên tử nitơ.

2. Tuần hoàn máu
- Vận dụng kiến thức để xác định được các đặc điểm liên quan đến hoạt động của tim, hệ mạch.
- Xác định và giải thích được các hiện tượng liên quan hoạt động của tim và hệ mạch.

Câu 1: Vì sao hệ tuần hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ, hoạt động ít?

  - Vì máu chảy trong hệ tuần hở có áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm nên máu không đến được các bộ phận ở xa tim (kích thước cơ thể phải nhỏ). Đồng thời khả năng phân phối máu kém linh hoạt, không hiệu quả, đáp ứng nhu cầu năng lượng thấp ( chỉ phù hợp cho đv hoạt động ít).

Câu 2: vì sao trẻ em có chu kỳ tim ngắn hơn ở người trưởng thành?

  - Trẻ em có tỉ lệ S/V lớn hơn người trưởng thành → tiêu hao năng lượng để duy trì thân nhệt cao → đề đáp ứng nhu cầu của cơ thể tim phải đập nhanh hơn do đó chu kì tim ngắn hơn người trưởng thành.

Câu 3: Vì sao công trùng có hệ tuần hoàn hở nhưng vẫn hoạt động tích cực?
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  - Vì ở côn trùng O2 được vận chuyển tới các tế bào thực hiện hoạt động hô hấp thông qua hệ thống ống khí (không nhờ vào hệ thống tuần hoàn). Ngoài ra với kích thước nhỏ, hệ tuần hoàn hở vẫn giúp cung cấp chất dinh dưỡng kịp thời.
Câu 4: Quan sát hình bên:
  - Hãy mô tả sự biến động của huyết áp trong hệ mạch.
  - Giải thích tại sao có sự biến động huyết áp đó?







          Động mạch           Tiểu ĐM   Mao mạch    Tiểu TM    Tĩnhmạch
Hình: Biến động huyết áp trong hệ mạch
Câu 5: Cho các loài động vật sau: ếch đồng, rùa biển, chim bồ câu.
  - Máu đi nuôi cơ thể của loài nào có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2?
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  - Loài nào có máu đi nuôi cơ thể bị pha trộn nhiều nhất? Giải thích?                         Tổng tiết diện mạch


Câu 6: Quan sát hình bên:
- Hãy cho biết mối liên quan giữa vận tốc máu và tổng diện tích tiết 
diện các phần mạch.
- Vận tốc máu nhỏ nhất ở phần nào của hệ mạch, điều đó có ý nghĩa gì?











Hình: Biến động của vận tốc máu trong hệ mạch
